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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:            /TTr- UBND
(Dự thảo ngày 13/11/2025)
	Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 2025


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên                       địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030
Kính gửi: HĐND thành phố Đà Nẵng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND thành phố Đà Nẵng kính trình HĐND thành phố Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Luật Thủy sản năm 2017;

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

- Luật Biển Việt Nam 18/2012/QH13;

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 82/2015/QH13;

- Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 
- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành; Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 04/4/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 09/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030;

- Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16/8/2022 Phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030;

- Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo đảm phát triển bền vững ngành thuỷ sản. 

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Chương trình hành động số 28-CT/TU ngày 18/02/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó xác định ngành thủy sản ưu tiên đầu tư ở vị trí thứ 3/6 ngành kinh biển của thành phố, theo đó, định hướng phát triển ngành thủy sản là “Chuyển từ khai thác hải sản theo phương thức truyền thống sang hiện đại, tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao. Thúc đẩy các hoạt động khai thác hải sản bền vững, tăng cường bảo vệ, tái sinh nguồn lợi hải sản, nghiêm cấm các hoạt động khai thác mang tính hủy diệt; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho ngư dân. Hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong khái thác, bảo quản, chế biến hải sản, tạo các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường,...”. Để góp phần triển khai hiệu quả các định hướng nêu trên HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố Đà Nẵng Quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025.
- Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Chương trình số 29-CTr/TU ngày 10/05/2019 của Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã xác định: “thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động khai thác, đánh bắt, bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, hiện đại hóa nghề khai thác; chú trọng hỗ trợ thiết bị bảo quản sản phẩm khai thác và trang thiết bị thông tin liên lạc hiện đại trên biển. Đẩy mạnh khai thác xa bờ gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng, chủ quyền biển, đảo quốc gia”.

- Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 30/05/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 229-KH/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản gắn với xây dựng nông thôn mới là ưu tiên đầu tư ở vị trí thứ 2/5 ngành kinh biển của tỉnh, theo đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên đầu tư “ Chuyển giao, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong nuôi trồng, khai thác, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản phục vụ phát triển kinh tế biến bền vững. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam, trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu nghề thủy sản ven bờ theo hướng ổn định các nghề khai thác có tính chọn lọc, giảm các nghề làm tăng suy kiệt nguồn lợi từ biển”.

- Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hứng đến năm 2030, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp “xây dựng cơ cấu nghề khai thác thủy, hải sản hợp lý, tổ chức điều chỉnh, sắp xếp lại hoạt động khai thác vùng lộng, vùng ven bờ và khai thác thủy sản nội địa hợp lý; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các nghề khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản; chuyển đổi các nghề xâm hại lớn đến nguồn lợi, môi trường sang nghề thân thiện và bền vững, Hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá nhằm giám sát có hiệu quả hoạt động của tàu cá trên biển, chủ động cảnh báo, kịp thời ứng phó với các sự cố rủi ro, thiên tai trên biển, Đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển tham gia hiệu quả công tác hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, biển, đảo của Tổ quốc.”.

2. Cơ sở thực tiễn

- Việc ban hành và tổ chức thực thi các chính sách hỗ trợ ngư dân theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND áp dụng cho thành phố Đà Nẵng (cũ) và quy định điều kiện được hỗ trợ (tàu cá phải có tổng công suất từ 90cv trở lên và chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên, chấp hành đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, giấy phép hoạt động; là thành viên tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá,…), đã tác động tích cực đến tổ chức hoạt động khai thác hải sản, cơ cấu tàu thuyền, góp phần đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động sản xuất trên biển, giúp cho ngành khai thác hải sản có nhiều chuyển biến tích cực theo đúng định hướng của thành phố là chuyển từ khai thác hải sản theo phương thức truyền thống sang hiện đại, tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong khai thác, bảo quản, chế biến hải sản
 (chương trình hành động số 28-CT/TU ngày 18 tháng 02 năm 2019 về triển khai Nghị quyết BCH Trung ương đảng khóa XII) , cụ thể: 
+ Hiện nay tổng số tàu cá Đà Nẵng (cũ) có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên (vùng khơi) là 615 tàu. So với tháng 8/2019 số lượng tàu cá vùng khơi tăng 111 tàu. Đến nay, hầu hết tàu cá khai thác vùng khơi là thành viên của các tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá. 
+ Việc hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá và kinh phí thuê bao năm đầu tiên đã tạo điều kiện cho ngư dân chủ động giám sát được hoạt động của tàu cá, phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và giúp cho cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá, ngư trường, vùng biển khai thác nhằm xác định đúng đối tượng chi tiền hỗ trợ dầu cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ cũng như thực hiện tốt công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ khi tàu gặp nạn; giải quyết tranh chấp trên biển; thực hiện xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Sau khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, ngư dân tự tin hơn khi vươn khơi bám biển, đến nay thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác chống khai thác IUU.
+ Chính sách hỗ trợ bảo hiểm đã hỗ trợ một phần kinh phí, khuyến khích các chủ tàu tham gia mua bảo hiểm thân tàu; tạo sự an tâm cho ngư dân bám biển sản xuất và giúp chủ tàu có điều kiện khôi phục sản xuất trong trường hợp bị tai nạn, rủi ro. Thực tế cho thấy trong thời gian qua phần lớn các trường hợp tàu cá có tham gia bảo hiểm thân tàu khi bị tai nạn, rủi ro đều được các đơn vị bảo hiểm bồi thường thiệt hại qua đó giúp ngư dân có điều kiện sớm khôi phục sản xuất.
+ Chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong khai thác thủy sản đã điều kiện thuận lợi cho chủ tàu cá có điều kiện trang bị đồng bộ các máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác, qua đó giúp gia tăng sản lượng khai thác, giảm tổn thất sau thu hoạch, giảm thiểu sức lao động trên tàu cá, đảm bảo an toàn cho tàu cá hoạt động trên biển, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho ngư dân. 
+ Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các nội dung chính sách vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: không có tàu cá khai thác vùng lộng tham gia chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu (thành phố hỗ trợ 40% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu) do mức hỗ trợ còn thấp chưa thu hút ngư dân tham gia; đến nay chỉ có 05 tàu cá tham gia chính sách hỗ trợ 50% kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản nguyên nhân do phần lớn các trang thiết bị máy móc đều có giá trị lớn vượt quá khả năng vốn đối ứng 50% của ngư dân; một số loại máy, thiết bị ngư dân có nhu cầu trang bị (đèn Led; máy thu câu, thu lưới; pin năng lượng mặt trời,…) chưa nằm trong danh mục máy, thiết bị được hỗ trợ; tàu cá ít đi hoạt động khai thác và đã cũ. 
- Hiện nay thành phố chưa ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo chỉ đạo của Trung Ương:

+ Quyết định số 2888/QĐ-BNN-TS ngày 19/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái “giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển xây  dựng,  ban  hành  chính sách  hỗ  trợ  cho  ngư  dân chuyển  đổi  nghề  từ  các  nghề khai  thác  xâm  hại  đến  nguồn lợi  và  hệ  sinh  thái  sang  các nghề  khai  thác  hải  sản  thân thiện  với  môi  trường  gắn  với hiện  đại  hóa  tàu  cá  hoặc chuyển ra ngoài lĩnh vực khai thác  phù  hợp  với  định  hướng phát triển nghề cá và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương”. 

+ Công điện số 111/CĐ-TTg ngày 04/ 11/2024 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển khẩn trương tổng rà soát, phân loại đội tàu, xử lý dứt điểm tàu cá 3 không (tàu cá không đủ điều kiện hoạt động).
+ Công văn số 913/BNNMT-TSKN ngày 09/4/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển khẩn trương thực hiện một số nội dung cấp bách, trọng tâm “các trường hợp chủ tàu cá không thực hiện đăng ký, không đăng kiểm theo quy định, yêu cầu tiến hành giải bản; các tàu cá xử dụng nghề cấm, vận động ngư dân giải bản hoặc chuyển nghề khác”.
+ Công văn số 102-CV/ĐU ngày 06/5/2025 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện kế hoạch cao điểm giải quyết hiệu quả, hiệu lực khuyến nghị cảnh báo Thẻ vàng của EC (gửi tỉnh Quảng Nam); Công văn số 101-CV/ĐU ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện kế hoạch cao điểm giải quyết hiệu quả, hiệu lực khuyến nghị cảnh báo Thẻ vàng của EC (gửi thành phố Đà Nẵng), trong đó đề nghị các địa phương ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản chuyển sang nghề khác để đảm bảo việc làm, thu nhập và sinh kế cho người dân theo quy định tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái và Ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân thay thế thiết bị VMS, duy trì kết nối VMS 24/24 kể cả tàu cá neo đậu tại bờ đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.

- Chỉ đạo của thành phố về sửa đổi, bổ sung các chính sách đặc thù hỗ trợ ngư dân phát triển thủy sản:

+ Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 của Chính phủ, Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 15/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ xác định nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới “ Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của Trung ương và thành phố Đà Nẵng; Tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, thay thế các chính sách đặc thù hỗ trợ ngư dân phát triển thủy sản đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và phù hợp định hướng phát triển của thành phố”.

+ Triển khai Công văn số 99/VP-KT ngày 09/01/2025 của Văn phòng UBND thành phố về việc liên quan đến sơ kết thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND, Sở Nông  nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết 07 năm thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND  ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố Đà Nẵng. Kết luận tại Hội nghị đồng chí Trần Chí Cường Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo “Với những kết quả đã đạt được từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND trong thời gian qua, để góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu về phát triển thủy sản bền vững và thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, thống nhất với kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về đề xuất Thường trực HDND thành phố có chủ trương đồng ý xây dựng Nghị quyết hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 (áp dụng đối với thành phố Đà Nẵng mới), tuy nhiên cần lưu ý ngoài việc đề xuất tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND cần nghiên cứu bổ sung thêm các chính sách mới theo đề nghị của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

+ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Chương trình công tác năm 2025 (phụ lục II kèm theo Quyết định), giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 – 2030”.

+ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và chủ đề năm 2025 "Năm thành phố tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế” (phụ lục III kèm theo Quyết định), giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030”.

- Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Môi trường “tham mưu trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 (trong đó có các chính sách hỗ trợ về thiết bị giám sát hành trình, chuyển đổi nghề,…)”.


- Công văn số 2704/UBND-KT ngày 08/10/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo quốc gia vể chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), theo đó “giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu xây dựng trình phê duyệt dự án chuyển đổi nghề, sinh kế người dân gắn với bảo tồn, nuôi trồng, khai thác, sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản”.


- Ngày 12/6/2025 Quốc Hội khoá XV thông quan Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Đà Nẵng. Từ các kết quả đã đạt được từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND trong thời gian qua, để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển thủy sản bền vững tại thành phố Đà Nẵng theo định hướng của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố và thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, cần thiết ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 (trong đó nghiên cứu tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND và bổ sung thêm các chính sách mới theo đề nghị của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương) thay thế Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019, đồng thời chính sách được áp dụng cho thành phố Đà Nẵng mới sau khi sáp nhập phù hợp với các quy định hiện hành.

Trên cơ sở những bất cập, hạn chế của Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND, UBND thành phố đã tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật đối với Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND và đã được HĐND thành phố thống nhất xử lý kết quả rà soát tại Công văn số 236/HĐND-KTNS ngày 04/11/2025 về việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết 

Nghị quyết được xây dựng phù hợp với các quy định về hỗ trợ phát triển thủy sản của trung ương và tình hình thực tế của thành phố sau khi sáp nhập, trong đó quy định các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các chủ tàu cá tham gia qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển thủy sản bền vững tại thành phố Đà Nẵng.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
a) Xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 phải đảm bảo kịp thời, đúng quy định, công bằng và phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách của thành phố.
b) Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn về đẩy mạnh công tác chống khai thác IUU, bảo đảm phát triển bền vững ngành thuỷ sản.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết đảm bảo theo đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Đảm bảo lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan; đăng tải lên Cổng thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của Nhân dân; thực hiện truyền thông chính sách theo quy định; được Sở Tư pháp thẩm định, lấy ý kiến các thành viên UBND thành phố và đã được đa số thành viên UBND thành phố thống nhất trình HĐND thành phố.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030. 
b) Đối tượng áp dụng:
- Cá nhân có nơi thường trú tại thành phố Đà Nẵng hoặc Tổ chức được thành lập hợp pháp (Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Tổ đoàn kết) là chủ sở hữu tàu cá được đăng ký tại thành phố Đà Nẵng (tàu cá được cấp đăng ký tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước đây).
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, triển khai thi hành Nghị quyết này.
- Tổ chức, cá nhân theo điểm a Khoản này được gọi chung là chủ tàu.
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Nghị quyết gồm có 7 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh.
2. Đối tượng áp dụng.
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ.
Điều 3. Nội dung, mức hỗ trợ và điều kiện được hỗ trợ
1. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên.
2. Chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá.
3. Chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình; Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá.
4. Chính sách hỗ trợ máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản.

5. Chính sách hỗ trợ, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. 
6. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi  nghề.
7. Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản trên biển, mặt nước lớn nội địa.
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện.
Điều 5. Tổ chức thực hiện.
Điều 6. Quy định chuyển tiếp.
Điều 7. Hiệu lực thi hành.
3. Nội dung cơ bản
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030. 
2. Đối tượng áp dụng
a) Cá nhân có nơi thường trú tại thành phố Đà Nẵng hoặc tổ chức được thành lập hợp pháp (Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Tổ đoàn kết) là chủ sở hữu tàu cá được đăng ký tại thành phố Đà Nẵng (tàu cá đã được cấp đăng ký tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước đây).
b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, triển khai thi hành Nghị quyết này.
c) Tổ chức, cá nhân theo điểm a Khoản này được gọi chung là chủ tàu.
3. Nguyên tắc hỗ trợ 
a) Các nội dung hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết này là hỗ trợ sau đầu tư: Chủ tàu tự huy động nguồn vốn để thực hiện, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ cung cấp. Ngân sách nhà nước hỗ trợ sau khi chủ tàu nộp đầy đủ hồ sơ và được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, thẩm định, đảm bảo các điều kiện được hỗ trợ theo quy định. Trường hợp phát hiện hồ sơ kê khai không trung thực, chính xác thì sẽ bị thu hồi toàn bộ số tiền hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật.
b) Tàu cá có thể được hỗ trợ một hoặc nhiều nội dung theo Nghị quyết này.
c) Tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần cho mỗi máy, thiết bị được lắp đặt trên tàu.
d) Việc hỗ trợ phải công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, định mức.
4. Nội dung, mức hỗ trợ và điều kiện được hỗ trợ
a) Chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên
- Nội dung, mức hỗ trợ: 
+ Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên: hỗ trợ 40% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm thân tàu ngoài mức hỗ trợ 50% theo chính sách hỗ trợ của Trung ương.
+ Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 90% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm thân tàu.
+ Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên làm việc trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 100% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu cá.
- Điều kiện được hưởng hỗ trợ:
+ Có Đơn đăng ký tham gia thực hiện chính sách đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Biển đảo và Thủy sản) chấp thuận.
+ Bảo hiểm thân tàu: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên có đầy đủ các giấy tờ còn hạn sử dụng (Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn) và là thành viên tổ đoàn kết, hợp tác xã khai thác thủy sản. 
+ Bảo hiểm tai nạn thuyền viên: Thuyền viên làm việc trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét có đầy đủ các giấy tờ còn hạn sử dụng (Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn) và tàu cá là thành viên tổ đoàn kết, hợp tác xã khai thác thủy sản. 
b) Chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá
- Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% giá trị thiết bị nhưng không quá 22.000.000 đồng. 
- Thời gian được hưởng chính sách hỗ trợ: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
- Điều kiện được hưởng hỗ trợ:
+ Có Đơn đăng ký tham gia thực hiện chính sách đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Biển đảo và Thủy sản) chấp thuận.
+ Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đang sử dụng thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá (thiết bị cũ) không đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại điểm 1 khoản 20 Điều 1 Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
+ Thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá (thiết bị mới thay thế thiết bị cũ) chủ tàu đề nghị hỗ trợ phải là thiết bị mới 100% và đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại điểm 1 khoản 20 Điều 1 Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ (thiết bị được Cục Thủy sản và Kiểm ngư Thông báo đủ điều kiện lắp đặt trên tàu cá theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ).
+ Tàu cá có đầy đủ các giấy tờ còn hạn sử dụng (Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) và là thành viên tổ đoàn kết, hợp tác xã khai thác thủy sản. 
+ Chủ tàu phải cam kết sử dụng, bảo quản thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá tối thiểu là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày nhận được chính sách hỗ trợ của thành phố.
+ Trước khi thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá chủ tàu phải báo cho Chi cục Biển đảo và Thủy sản biết để theo dõi, đồng thời cử đại diện giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.
c) Chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình; Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá.
- Nội dung, mức hỗ trợ:
+ Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% cước phí thuê bao hàng tháng nhưng không quá 300.000 đồng/tàu/tháng.
+ Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho hệ thống Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% cước phí thuê bao hàng tháng nhưng không quá 200.000 đồng/tàu/tháng.
- Điều kiện được hưởng hỗ trợ:
+ Có Đơn đăng ký tham gia thực hiện chính sách đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Biển đảo và Thủy sản) chấp thuận.
+ Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đang lắp đặt, sử dụng:
Thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá đáp ứng các yêu cầu theo quy định (thiết bị được Cục Thủy sản và Kiểm ngư Thông báo đủ điều kiện lắp đặt trên tàu cá).
Hệ thống Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá (hệ thống được Cục Thủy sản và Kiểm ngư Thông báo đủ điều kiện tích hợp với hệ thống Nhật ký khai thác thủy sản và nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử dùng chung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
+ Tàu cá có đầy đủ các giấy tờ còn hạn sử dụng (Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) và là thành viên tổ đoàn kết, hợp tác xã khai thác thủy sản. 
d) Chính sách hỗ trợ máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản
- Nội dung, mức hỗ trợ:

+  Hỗ trợ 60% kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản.
+ Hỗ trợ 100% kinh phí thẩm định giá để trang bị máy, thiết bị đề nghị hỗ trợ.
+ Chủ tàu có thể đăng ký hỗ trợ cho mỗi tàu cá để trang bị các loại máy, thiết bị trong một lần hoặc nhiều lần trong giai đoạn từ 2026 đến 2030 nhưng tổng mức hỗ trợ tối đa một lần hoặc cộng dồn không quá 500 triệu đồng/01 tàu.
+ Các loại máy, thiết bị được hỗ trợ: Hầm bảo quản sản phẩm bằng vật liệu Polyurethane (PU); Hầm (thùng) bảo quản sản phẩm có gắn thiết bị lạnh; Máy, thiết bị sản xuất nước đá sệt, đá vảy, đá tuyết, cấp đông; Máy, thiết bị bảo quản sản phẩm bằng công nghệ Nano; Máy, thiết bị dò cá; Máy, thiết bị định dạng tự động AIS; Rada;  Máy, thiết bị lọc nước biển làm nước ngọt sử dụng trên tàu cá; Máy thu câu; Hệ thống đèn LED.
- Điều kiện được hưởng hỗ trợ:
+ Có Đơn đăng ký tham gia thực hiện chính sách đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Biển đảo và Thủy sản) chấp thuận.
+ Tàu cá (trừ tàu cá hoạt động nghề lưới kéo) có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên có đầy đủ các giấy tờ còn hạn sử dụng (Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) và là thành viên tổ đoàn kết, hợp tác xã khai thác thủy sản. 
+ Các loại máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản lắp đặt trên tàu cá phải là máy, thiết bị mới 100%.
+ Chủ tàu phải cam kết sử dụng, bảo quản máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản được lắp đặt trên tàu cá trong thời gian tối thiểu là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của thành phố. 
+ Trước khi thực hiện lắp đặt máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản; máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm chủ tàu phải báo cho Chi cục Biển đảo và Thủy sản biết để theo dõi, đồng thời cử đại diện giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.
đ) Chính sách hỗ trợ, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động 
- Nội dung, mức hỗ trợ:
+ Hỗ trợ hủy, phá dỡ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét: hỗ trợ 50.000.000 triệu đồng/tàu.
+ Hỗ trợ hủy, phá dỡ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 100.000.000 triệu đồng/tàu.
+ Hỗ trợ hủy, phá dỡ cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên: hỗ trợ 200.000.000 đồng/tàu.
+ Hỗ kinh phí mua máy thủy (máy chính) để thay thế máy chính (máy thủy hoặc máy bộ) không đủ điều kiện đăng kiểm đang lắp đặt, sử dụng trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên: hỗ trợ 50% giá trị máy nhưng không quá 80.000.000 đồng.
- Thời gian được hưởng chính sách hỗ trợ: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
- Điều kiện hỗ trợ:
+ Có Đơn đăng ký tham gia thực hiện chính sách đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Biển đảo và Thủy sản) chấp thuận.
+ Hủy, phá dỡ tàu cá: 
Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu cá (Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ, giấy tờ mua bán tàu cá) và nằm trong danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được Chi cục Biển đảo và Thủy sản xác nhận.
Có xác nhận của UBND cấp phường, xã, Đồn Biên phòng (nơi chủ tàu thường trú) và Chi cục Biển đảo và Thủy sản về tình trạng của tàu cá trước và sau khi hoàn thành hủy, phá dỡ tàu cá.
Không áp dụng hỗ trợ đối với tàu cá không còn khả năng hoạt động (tàu chìm, đắm chưa trục vớt hoặc tàu mục, nát hoặc không có máy chính trên tàu).
Chủ tàu phải cam kết thực hiện hủy, phá dỡ tàu cá theo đúng hướng dẫn của Chi cục Biển đảo và Thủy sản.
Trước khi thực hiện hủy, phá dỡ tàu cá chủ tàu phải báo cho Chi cục Biển đảo và Thủy sản biết để thông báo cho các đơn vị liên quan cử đại diện giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.
+ Mua máy thủy (máy chính): 
Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và nằm trong danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được Chi cục Biển đảo và Thủy sản xác nhận.
Máy thủy được đề nghị hỗ trợ có đầy đủ hóa đơn, chứng thư giám định về công suất, nguồn gốc xuất xứ và đã được các cơ sở đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.
e) Chính sách hỗ trợ chuyển  đổi  nghề  từ  các  nghề khai  thác  xâm  hại  đến  nguồn lợi  và  hệ  sinh  thái  sang  các nghề  khai  thác  hải  sản  thân thiện  với  môi  trường  
- Nội dung, mức hỗ trợ:

+ Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề lưới kéo sang các nghề khai thác thủy sản khác không thuộc danh mục nghề cấm: hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm mua mới ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác, cải hoán tàu cá nhưng không quá 80.000.000 đồng/tàu cá.
+ Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản sang nghề phục vụ nuôi trồng thủy sản: 
Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét: Hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, cải hoán tàu cá nhưng không quá 30.000.000 đồng/tàu cá.

 Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: Hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, cải hoán tàu cá nhưng không quá 50.000.000 đồng/tàu cá.
- Điều kiện hỗ trợ:
+ Có Đơn đăng ký tham gia thực hiện chính sách đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Biển đảo và Thủy sản) chấp thuận.
+ Chuyển đổi nghề lưới kéo sang các nghề khai thác thủy sản khác không thuộc danh mục nghề cấm:
Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản; Đã hoàn thành thanh lý hoặc tiêu hủy các loại ngư cụ, trang thiết bị phục vụ nghề lưới kéo; Nghề khai thác đề nghị chuyển đổi không thuộc danh mục nghề cấm; Chủ tàu phải cam kết sử dụng ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác trên tàu tối thiểu là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ theo quy định; Hoàn thành các thủ tục liên quan đến cấp phép khai thác thuỷ sản sau khi chuyển đổi nghề.
+ Chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản sang nghề phục vụ nuôi trồng thủy sản.
Đã hoàn thành thanh lý hoặc tiêu hủy các loại ngư cụ, trang thiết bị phục vụ nghề khai thác thủy sản; Chủ tàu phải cam kết sử dụng tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản tối thiểu là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ theo quy định; Hoàn thành các thủ tục liên quan đến cấp đăng ký, đăng kiểm (đối với tàu cá có chiều dài từ lớn nhất từ 12 mét trở lên) sau khi chuyển đổi nghề.
g) Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản trên biển, mặt nước lớn nội địa

- Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tư mới nuôi lồng bè trên biển; chuyển đổi lồng bè nuôi trồng thuỷ sản trên sông, mặt nước lớn nội địa (hồ thuỷ lợi, thuỷ điện) bằng vật liệu nuôi truyền thống sang sử dụng vật liệu nhựa HDPE (High Density Polyethylene) hoặc composite.
+ Đối với nuôi trên biển (hỗ trợ đầu tư mới lồng bè, giàn nuôi):
Hỗ trợ tối đa 1.000.000 đồng/m2 lồng (tính theo diện tích khung lồng) đối với nuôi vùng biển từ 3 đến 6 hải lý nhưng không quá 02 tỷ đồng/cơ sở.
Hỗ trợ tối đa 720.000 đồng/m2 lồng (tính theo diện tích khung lồng) đối với nuôi vùng biển đến 3 hải lý nhưng không quá 1.000.000.000 đồng/cơ sở.
+ Đối với nuôi trên sông, mặt nước lớn nội địa: Hỗ trợ chi phí đầu tư hoặc chuyển đổi vật liệu lồng bè truyền thống sang sử dụng vật liệu mới, hỗ trợ tối đa 460.000  đồng/m2 lồng nhưng không quá 200.000.000 đồng/cơ sở.
- Điều kiện hỗ trợ:
+ Đã được cấp giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trong phạm vi công trình thuỷ lợi, thuỷ điện (đối với nuôi trong hồ thuỷ lợi, thuỷ điện) hoặc giao, thuê đất mặt nước (đối với nuôi trên sông); cấp phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển và giao khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản (đối với nuôi biển trong phạm vi 6 hải lý);
+ Quy mô diện tích lồng bè tối thiểu 300 m2 đối với nuôi biển, 150 m2 đối với nuôi thủy vực nội địa (sông, hồ thủy lơi, thủy điện); (chỉ áp dụng trường hợp dự án đầu tư mới);
+ Sử dụng vật liệu composite, HDPE đảm bảo chất lượng, nguồn gốc theo quy định để làm lồng bè nuôi;
+ Sử dụng tối thiểu 30% lao động đăng ký thường trú trong thành phố; (chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư mới).
5. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố bố trí trong dự toán hàng năm của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
6. Tổ chức thực hiện
7. Quy định chuyển tiếp
8. Hiệu lực thi hành
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
1. Dự kiến nguồn lực kinh phí giai đoạn 2026-2030: 225.560.000.000 đồng (hai trăm hai mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng) từ ngân sách của thành phố Đà Nẵng (đính kèm phụ lục), cụ thể như sau:

a) Chính sách hỗ trợ bảo hiểm

- Hỗ trợ 40% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm thân tàu ngoài mức hỗ trợ 50% theo chính sách hỗ trợ của Trung ương: Dự kiến hằng năm có 60% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, tương ứng 720 tàu tham gia bảo hiểm (kết quả thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố Đà Nẵng hằng năm có 40% tàu cá tham gia bảo hiềm). Dự tính bình quân tổng số tiền hỗ trợ 40% kinh phí bảo hiểm thân tàu là 10.000.000 đồng/tàu/năm. Từ năm 2026 đến 2030 tổng ngân sách của thành phố hỗ trợ thêm 40% về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho 3.600 lượt tàu là 36.000.000.000 đồng.

- Hỗ trợ 90% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm thân tàu cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: Dự kiến hằng năm có 50% tàu cá, tương ứng 300 tàu tham gia bảo hiểm. Dự tính bình quân tổng số tiền hỗ trợ 90% kinh phí bảo hiểm thân tàu là 5.000.000 đồng/tàu/năm. Từ năm 2026 đến 2030 tổng ngân sách của thành phố hỗ trợ 90% về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho 1.500 lượt tàu là 7.500.000.000 đồng.

- Hỗ trợ 100% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét. Tính đến tháng 11/2025 toàn thành phố có 592 tàu cá, dự kiến từ năm 2026 đến 2030 tổng số tàu cá sẽ giữ ổn định ở mức 600 tàu/năm, bình quân có 4 thuyền viên làm việc trên tàu cá (2.400 thuyền viên/600 tàu/năm), hiện tại mức kinh phí bảo hiềm thuyền viên là 120.000 đồng/người. Từ năm 2026 đến 2030 tổng ngân sách của thành phố hỗ trợ cho 12.000 lượt thuyền viên là 750.000.000 đồng.

b) Chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá
- Tính đến tháng 11/2025 toàn thành phố có 1.195 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên (trong đó có khoản 340 tàu đang sử dụng thiết bị giám sát hành trình đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP), nên trong dự thảo Nghị quyết cơ quan soạn thảo dự kiến số lượng tàu được hỗ trợ là 860 tàu để tính kinh phí hỗ trợ. Dự tính bình quân tổng số tiền hỗ trợ cho mỗi tàu là 22.000.000 đồng/tàu (hỗ trợ 100% giá trị thiết bị nhưng không quá 22.000.000 đồng), theo dự kiến sẽ được hoàn thành lắp đặt cho 860 tàu trong năm 2027 với tổng ngân sách của thành phố hỗ trợ là 18.920.000.000 đồng.
c) Chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình; Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá.
- Tính đến tháng 11/2025 toàn thành phố có 1.195 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, dự kiến từ năm 2026 đến 2030 tổng số tàu cá sẽ giữ ổn định ở mức 1.200 tàu/năm, nên trong dự thảo Nghị quyết cơ quan soạn thảo lấy số lượng tàu được hỗ trợ là 6.000 lượt tàu. 
- Dự tính bình quân tổng số tiền hỗ trợ:

+ Hỗ trợ 100% cước phí thuê bao hàng tháng cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá nhưng không quá 300.000 đồng/tàu/tháng: dự tính hỗ trợ 3.600.000/tàu/năm, từ năm 2026 đến 2030 tổng ngân sách của thành phố hỗ trợ cho 6.000 lượt tàu là 21.600.000.000 đồng.
+ Hỗ trợ 100% cước phí thuê bao hàng tháng cho hệ thống Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá nhưng không quá 200.000 đồng/tàu/tháng: dự tính hỗ trợ 2.400.000 đồng/tàu/năm, từ năm 2026 đến 2030 tổng ngân sách của thành phố hỗ trợ cho 6.000 lượt tàu là 14.400.000.000 đồng.
d) Chính sách về hỗ trợ máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác hải sản
Dự kiến hằng năm có 50 tàu cá tham gia chính sách với mức hỗ trợ bình quân 250.000.000 đồng/tàu. Từ năm 2026 đến 2030 dự kiến có 250 lượt tàu cá tham gia với tổng kinh phí hỗ trợ 62.500.000.000 đồng.

đ) Chính sách hỗ trợ, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

- Hỗ trợ hủy, phá dỡ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét (hỗ trợ 50.000.000 triệu đồng/tàu). Dự kiến từ năm 2026-2027 có 100 tàu cá tham gia chính sách với mức hỗ trợ 50.000.000 đồng/tàu, tổng kinh phí hỗ trợ 5.000.000.000 đồng.
- Hỗ trợ hủy, phá dỡ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét (hỗ trợ 100.000.000 triệu đồng/tàu). Dự kiến từ năm 2026-2027 có 50 tàu cá tham gia chính sách với mức hỗ trợ 100.000.000 đồng/tàu, tổng kinh phí hỗ trợ 5.000.000.000 đồng.
- Hỗ trợ hủy, phá dỡ cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên: hỗ trợ 200.000.000 đồng/tàu. Dự kiến từ năm 2026-2027 có 15 tàu cá tham gia chính sách với mức hỗ trợ 200.000.000 đồng/tàu, tổng kinh phí hỗ trợ 3.000.000.000 đồng.
- Hỗ trợ kinh phí mua máy thủy (máy chính) để thay thế máy chính (máy thủy hoặc máy bộ) không đủ điều kiện đăng kiểm đang lắp đặt, sử dụng trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên (hỗ trợ 50% giá trị máy nhưng không quá 80.000.000 đồng). Dự kiến từ năm 2026-2027 có 50 tàu cá tham gia chính sách với mức hỗ trợ 80.000.000 đồng/tàu, tổng kinh phí hỗ trợ 4.000.000.000 đồng.

đ) Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề 
- Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề lưới kéo sang các nghề khai thác thủy sản khác không thuộc danh mục nghề cấm (hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm mua mới ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác, cải hoán tàu cá nhưng không quá 80.000.000 đồng/tàu cá). Hiện tại thành phố có 96 tàu cá được cấp Giấy phép khai thác thủy sản nghề lưới kéo (theo quy định chỉ được gia hạn nghề và không cấp mới đối với nghề lưới kéo). Dự kiến từ năm 2026-2030 có 96 tàu cá tham gia chính sách với mức hỗ trợ 80.000.000 đồng/tàu, tổng kinh phí hỗ trợ 7.680.000.000 đồng.
- Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản sang nghề phục vụ nuôi trồng thủy sản (Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét, hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, cải hoán tàu cá nhưng không quá 30.000.000 đồng/tàu cá). Dự kiến từ năm 2026-2030 có 100 tàu cá tham gia chính sách với mức hỗ trợ 30.000.000 đồng/tàu, tổng kinh phí hỗ trợ 3.000.000.000 đồng.

- Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản sang nghề phục vụ nuôi trồng thủy sản (Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, cải hoán tàu cá nhưng không quá 50.000.000 đồng/tàu cá). Dự kiến từ năm 2026-2030 có 50 tàu cá tham gia chính sách với mức hỗ trợ 50.000.000 đồng/tàu, tổng kinh phí hỗ trợ 2.500.000.000 đồng.

e) Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản trên biển, mặt nước lớn nội địa

- Hỗ trợ đầu tư mới lồng bè, giàn nuôi trên biển: Hỗ trợ tối đa 1.000.000 đồng/m2 lồng (tính theo diện tích khung lồng) đối với nuôi vùng biển từ 3 đến 6 hải lý nhưng không quá 02 tỷ đồng/cơ sở. Dự kiến từ năm 2026-2030 hỗ trợ               15.000 m2  với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/m2, tổng kinh phí hỗ trợ 15.000.000.000 đồng.
- Hỗ trợ đầu tư mới lồng bè, giàn nuôi trên biển: Hỗ trợ tối đa 720.000 đồng/m2 lồng (tính theo diện tích khung lồng) đối với nuôi vùng biển đến 3 hải lý nhưng không quá 1.000.000.000 đồng/cơ sở. Dự kiến từ năm 2026-2030 hỗ trợ 20.000 m2  với mức hỗ trợ 720.000 đồng/m2, tổng kinh phí hỗ trợ 14.400.000.000 đồng.
- Hỗ trợ chi phí đầu tư hoặc chuyển đổi vật liệu lồng bè truyền thống sang sử dụng vật liệu mới  đối với nuôi trên sông, mặt nước lớn nội địa: hỗ trợ tối đa 460.000  đồng/m2 lồng nhưng không quá 200.000.000 đồng/cơ sở. Dự kiến từ năm 2026-2030 hỗ trợ 5.000 m2 với mức hỗ trợ 460.000 đồng/m2, tổng kinh phí hỗ trợ 2.300.000.000 đồng.
2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết (Tổ chức thực hiện)
a) UBND thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật; hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hỗ trợ cho HĐND thành phố Đà Nẵng.
- Phân bố vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách;
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ này để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố biết và thực hiện;
- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt, hỗ trợ; 
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.
b) Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
c) Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm
- Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch hàng năm về hỗ trợ đầu tư theo quy định;
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ đầu tư tại Nghị quyết này;
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt, hỗ trợ.
d) Sở Tài chính có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cân đối nguồn vốn hàng năm, trình UBND thành phố để trình HĐND thành phố;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể về trình tự hỗ trợ;
- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư phát triển thủy sản theo chính sách này, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết;
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường định kỳ hàng năm có báo cáo giám sát đánh giá tác động toàn diện về các mặt kinh tế, xã hội trong việc thực hiện Nghị quyết này để kiến nghị điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
e) UBND các xã, phường 
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
g) Chi cục Biển đảo và Thủy sản
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định theo dõi, tổng hợp, báo cáo các Chính sách hỗ trợ;
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân được hưởng các chính sách thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy định; 
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách tại Nghị quyết này.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Trình thông qua nghị quyết vào kỳ họp HĐND thành phố tại cuộc họp cuối năm 2026.
Hồ sơ kèm theo Tờ trình này gồm có:
1. Tờ trình.
2. Dự thảo Nghị quyết.
3. Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật và đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách.
4. Bảng so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo.
5. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.
6. Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý.
7. Bản chụp ý kiến góp ý của các đơn vị.
8. Công văn thẩm định của Sở Tư pháp và Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
9. Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày    tháng  năm 2026 của UBND thành phố thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, UBND thành phố xin kính trình HĐND thành phố Đà Nẵng kỳ họp thứ ... xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT HĐND Tp;

- CT, các PCT UBND Tp;

- Các đại biểu HĐND Tp;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tp;

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ;

- Văn phòng Điều phối NTM Tp;

- VPUB: CVP, PCVP, P.KT;

- Lưu: VT, SNNMT.
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Phụ lục 

DỰ KIẾN NGUỒN LỰC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN  

(Ban hành kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày      tháng      năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng)

ĐVT: triệu đồng
	STT
	Chính sách hỗ trợ
	Kinh phí thực hiện hằng năm 
	Tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2026-2030

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên
	8.850

(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	8.850

(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	8.850

(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	8.850

(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	8.850

(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	44.250

(5.100 lượt tàu, 12.000 thuyền viên)

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên: hỗ trợ 40% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm thân tàu ngoài mức hỗ trợ 50% theo chính sách hỗ trợ của Trung ương.
	7.200

(720 tàu)
	7.200

(720 tàu)
	7.200

(720 tàu)
	7.200

(720 tàu)
	7.200

(720 tàu)
	36.000

(3.600 lượt tàu)

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 90% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm thân tàu.
	1.500

(300 tàu)
	1.500

(300 tàu)
	1.500

(300 tàu)
	1.500

(300 tàu)
	1.500

(300 tàu)
	7.500

(1.500 lượt tàu)

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên làm việc trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 100% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu cá.
	150

(2.400 thuyền viên)
	150

(2.400 thuyền viên)
	150

(2.400 thuyền viên)
	150

(2.400 thuyền viên)
	150

(2.400 thuyền viên)
	750

(12.000 thuyền viên)

	2
	Chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá
	15.400

(700 tàu)
	3.520

(160 tàu)
	
	
	
	18.920

(860 tàu)

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% giá trị thiết bị nhưng không quá 22.000.000 đồng.
	15.400

(700 tàu)
	3.520

(160 tàu)
	
	
	
	18.920

(860 tàu)

	3
	Chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình; Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá
	7.200

(2.400 tàu)
	7.200

(2.400 tàu)
	7.200

(2.400 tàu)
	7.200

(2.400 tàu)
	7.200

(2.400 tàu)
	36.000

(12.000 lượt tàu)

	-
	Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% cước phí thuê bao hàng tháng nhưng không quá 300.000 đồng/tàu/tháng
	2.880

(1.200 tàu)
	4.320

(1.200 tàu)
	4.320

(1.200 tàu)
	4.320

(1.200 tàu)
	4.320

(1.200 tàu)
	21.600

(6.000 lượt tàu)

	-
	Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho hệ thống Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% cước phí thuê bao hàng tháng nhưng không quá 200.000 đồng/tàu/tháng.
	2.880

(1.200 tàu)
	2.880

(1.200 tàu)
	2.880

(1.200 tàu)
	2.880

(1.200 tàu)
	2.880

(1.200 tàu)
	14.400

(6.000 lượt tàu)

	4
	Chính sách hỗ trợ máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản
	12.502

(100 tàu)
	12.502

(100 tàu)
	12.502

(100 tàu)
	12.502

(100 tàu)
	12.502

(100 tàu)
	62.510

(500 tàu)

	-
	Hỗ trợ 60% kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản.
	12.500

(50 tàu)
	12.500

(50 tàu)
	12.500

(50 tàu)
	12.500

(50 tàu)
	12.500

(50 tàu)
	62.500

(250 tàu)

	-
	Hỗ trợ 100% kinh phí thẩm định giá để trang bị máy, thiết bị đề nghị hỗ trợ.
	2

(50 tàu)
	2

(50 tàu)
	2

(50 tàu)
	2

(50 tàu)
	2

(50 tàu)
	10

(250)

	5
	Chính sách hỗ trợ, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động
	12.700

(130 tàu)
	6.300

(85 tàu)
	
	
	
	19.000

(215 tàu)

	-
	Hỗ trợ hủy, phá dỡ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét: hỗ trợ 50.000.000 triệu đồng/tàu.
	2.500

(50 tàu)
	2.500

(50 tàu)
	
	
	
	5.000

(100 tàu)

	-
	Hỗ trợ hủy, phá dỡ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 100.000.000 triệu đồng/tàu.
	5.000

(30 tàu)
	2.000

(20 tàu)
	
	
	
	7.000

(50 tàu)

	-
	Hỗ trợ hủy, phá dỡ cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên: hỗ trợ 200.000.000 đồng/tàu.
	2.000

(10 tàu)
	1.000

(5 tàu)
	
	
	
	3.000

(15 tàu)

	-
	Hỗ kinh phí mua máy thủy (máy chính) để thay thế máy chính (máy thủy hoặc máy bộ) không đủ điều kiện đăng kiểm đang lắp đặt, sử dụng trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên: hỗ trợ 50% giá trị máy nhưng không quá 80.000.000 đồng.
	3.200

(40 tàu)
	800

(10 tàu)
	
	
	
	4.000

(50 tàu)

	6
	Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề
	3.500

(60 tàu)
	3.500

(60 tàu)
	3.500

(60 tàu)
	1.580

(36 tàu)
	1.100

(30 tàu)
	13.180

(246 tàu)

	-
	Hỗ trợ cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 15 mét chi phí mua ngư cụ để chuyển đổi từ nghề lưới kéo sang các nhóm nghề không thuộc danh mục nghề cấm: hỗ trợ 50% chi phí mua mới ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác, cải hoán tàu cá nhưng không quá 80.000.000 đồng/tàu cá
	2.400

(30 tàu)
	2.400

(30 tàu)
	2.400

(30 tàu)
	480

(6 tàu)
	
	7.680

(96 tàu)

	-
	Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản sang nghề phục vụ nuôi trồng thủy sản: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét, hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, cải hoán tàu cá nhưng không quá 30.000.000 đồng/tàu cá).
	600               (20 tàu)
	600               (20 tàu)
	600               (20 tàu)
	600               (20 tàu)
	600               (20 tàu)
	3.000

(100 tàu)

	-
	Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản sang nghề phục vụ nuôi trồng thủy sản: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, cải hoán tàu cá nhưng không quá 50.000.000 đồng/tàu cá.
	500               (10 tàu)
	500               (10 tàu)
	500               (10 tàu)
	500               (10 tàu)
	500               (10 tàu)
	2.500                (50 tàu)

	7
	Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản trên biển, mặt nước lớn nội địa
	6.340 (8.000 m2)
	6.340

(8.000 m2)
	6.340

(8.000 m2)
	6.340

(8.000 m2)
	6.340

(8.000 m2)
	31.700

(40.000 m2)

	-
	Hỗ trợ đầu tư mới lồng bè, giàn nuôi trên biển: Hỗ trợ tối đa 1.000.000 đồng/m2 lồng (tính theo diện tích khung lồng) đối với nuôi vùng biển từ 3 đến 6 hải lý nhưng không quá 02 tỷ đồng/cơ sở.
	3.000

(3.000 m2)
	3.000

(3.000 m2)
	3.000

(3.000 m2)
	3.000

(3.000 m2)
	3.000

(3.000 m2)
	15.000

(15.000 m2)

	-
	Hỗ trợ đầu tư mới lồng bè, giàn nuôi trên biển: Hỗ trợ tối đa 720.000 đồng/m2 lồng (tính theo diện tích khung lồng) đối với nuôi vùng biển đến 3 hải lý nhưng không quá 1.000.000.000 đồng/cơ sở.
	2.880

(4.000 m2)
	2.880

(4.000 m2)
	2.880

(4.000 m2)
	2.880

(4.000 m2)
	2.880

(4.000 m2)
	14.400

(20.000 m2)

	-
	Hỗ trợ chi phí đầu tư hoặc chuyển đổi vật liệu lồng bè truyền thống sang sử dụng vật liệu mới  đối với nuôi trên sông, mặt nước lớn nội địa:  hỗ trợ tối đa 460.000  đồng/m2 lồng nhưng không quá 200.000.000 đồng/cơ sở
	460

(1.000 m2)
	460

(1.000 m2)
	460

(1.000 m2)
	460

(1.000 m2)
	460

(1.000 m2)
	2.300

(5.000 m2)

	Tổng cộng
	66.492
	48.212
	38.392
	36.472
	35.992
	225.560


� Sau 7 năm triển khai đến nay (01/11/2025), UBND thành phố đã hỗ trợ 28.953.040.300 đồng cho 1.449 lượt tàu cá của 1.287 chủ tàu, trong đó: Hỗ trợ 40% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho 825 lượt tàu cá của 730 lượt chủ tàu với tổng kinh phí 8.549.295.800 đồng ; Hỗ trợ 100% kinh phí để mua thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá và kinh phí thuê bao năm đầu tiên cho 619 tàu cá của 552 chủ tàu với tổng kinh phí 19.618.126.000 đồng;


Hỗ trợ 50% kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản (tổng mức hỗ trợ tối đa một lần hoặc cộng dồn không quá 500 triệu đồng/01 tàu cho 05 tàu cá với tổng kinh phí hỗ trợ là 785.618.500 đồng, trong đó:


- Hỗ trợ 50% kinh phí trang bị máy, thiết bị: 774.502.500 đồng (hỗ trợ làm 16 hầm bảo quản sản phẩm bằng vật liệu Polyurethane trên 04 tàu cá, hỗ trợ 01 bộ máy dò ngang FURUNO CH-37BB cho 01 tàu cá).


- Hỗ trợ 100% kinh phí thẩm định giá: 11.116.000 đồng.





